
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 81, ngõ 32 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

24/01/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KATAKI VIỆT NAM

0108600972

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp)

4669

2. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

3. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá (Điều 28 Luật
thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005)

8299

5. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

6. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

7. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

8. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn
- Sản xuất túi đựng nữ trang;
- Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô, hộp;
- Sản xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp và ống tuýp có thể 
gập lại được;

2599

9. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KATAKI VIỆT 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KATAKI VIETNAM TRADING COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02466535673
Email:

Fax:
Website:
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10. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

11. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa

4610

12. Sản xuất hoá chất cơ bản
(Trừ hóa chất nhà nước cấm)

2011

13. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất;
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên
- Sản xuất mực viết và mực vẽ
- Sản xuất chất để tẩy kim loại,

2029

14. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất hoá dược và dược liệu

2100

15. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

16. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

17. Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ
Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ

4785

18. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
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19. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: - Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia 
đình và sản phẩm chèn lót bằng xenlulo như:
+ Giấy ăn, giấy lau chùi,
+ Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ sinh,
+ Cốc, chén đĩa, khay bằng giấy.
- Sản xuất các đồ dệt chèn lót và sản phẩm chèn lót như: Giấy 
vệ sinh, băng vệ sinh;
- Sản xuất giấy viết, giấy in;
- Sản xuất giấy in cho máy vi tính;
- Sản xuất giấy tự copy khác;
- Sản xuất giấy nến và giấy than;
- Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính;
- Sản xuất phong bì, bưu thiếp;
- Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng 
văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại;
- Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại 
đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy;
- Sản xuất giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm 
giấy có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt;
- Sản xuất nhãn hiệu;
- Sản xuất giấy lọc và bìa giấy;

1709

20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649(Chính)

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4759

23. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

24. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÂM MINH 
CẢNH

Ấp Thới Hòa, Xã 
Thới Sơn, Thành phố 
Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 
Giang, Việt Nam

5.100.000.000 51,000 312501073

2 ĐỖ CHÂU 
ĐOAN

Khóm 7, Phường 6, 
Thành phố Cà Mau, 
Tỉnh Cà Mau, Việt 
Nam

4.900.000.000 49,000 381723010

25. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá)
Chi tiết: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác 
chưa kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa 
chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự động...;
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng)

4799

26. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

27. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

28. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết: Sản xuất chất nhuộm và chất nhuộm chế sẵn, thuốc 
màu;
- Sản xuất men tráng trên sản phẩm thủy tinh và men sành, 
men đánh bóng và các chất tương tự;
Sản xuất hợp chất dùng để bít, trét, hàn và các chất tương tự 
dùng để hàn các vật không chịu nhiệt hoặc các chất pha chế 
trang trí mặt ngoài;
- Sản xuất hợp chất dung môi hữu cơ dùng để pha chế sơn, vec 
ni;
- Sản xuất dung môi tẩy rửa sơn, vec ni
- Sản xuất mực in

2022

29. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       312501073
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Thới Hòa, Xã Thới Sơn, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh 
Tiền Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 17, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÂM MINH CẢNH Nam

02/04/1989 Kinh Việt Nam

25/07/2016 Công an Tỉnh Tiền Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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